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UNIT 2: ADVENTURE 

 

1. adventure (n, v) 

→ adventurous (adj) 

 

→ adventurously (adv) 

/ədˈventʃə(r)/ 

/ədˈventʃərəs/ 

 

/ədˈventʃərəsli/ 

: (sự) phiêu lưu, mạo hiểm  

= risky 

≠ unadventurous 

 

2. athletic (adj) 

→ athlete (n) 

→ athletically (adv) 

/æθˈletɪk/ 

/ˈæθliːt/ 

/æθˈletɪkli/ 

: physically strong, fit and active 

: vận động viên = sportman 

3. accomplish (v) 

 

→ accomplishment (n) 

/əˈkʌmplɪʃ/ 

 

/əˈkʌmplɪʃmənt/ 

: finish sth successfully or to achieve sth 

= finish, achieve 

4. attempt (n, v) 

 

→ attempt to do sth 

                  at doing sth 

/əˈtempt/ : (sự) cố gắng, (sự) thử  

= effort, trial  

5. background (n) /ˈbækɡraʊnd/ : nền, hậu cảnh  

6. breathtaking (adj) /ˈbreθteɪkɪŋ/ : very exciting or impressive 

= spectacular 

≠ boring, disgusting 

7. brilliant (adj) 

 

→ brilliance (n) 

/ˈbrɪliənt/ 

 

/ˈbrɪliəns/ 

: lấp lánh, sáng chói, có nhiều ánh sáng 

 = shining, bright (weather) 

 

8. circumnavigate (n) /ˌsɜːkəmˈnævɪɡeɪt/ : sail all the way around sth (lái thuyền 

vòng quanh thế giới) 

9. courageous (adj) 

 

 

→ courage (n) 

→ courageously (adv) 

/kəˈreɪdʒəs/ 

 

 

/ˈkʌrɪdʒ/ 

/kəˈreɪdʒəsli/ 

: can đảm, dũng cảm  

= brave, fearless 

≠ coward, fearful 

: sự can đảm, dũng cảm 

 

10. celebrate (v) 

→ celebration (n) 

/ˈselɪbreɪt/ 

/ˌselɪˈbreɪʃn/ 

: làm lễ kỉ niệm  

: sự tổ chức lễ kỉ niệm  

11. depart (for…) (from…) (v) 

 

 

→ departure (n) 

/dɪˈpɑːt/ 

 

 

/dɪˈpɑːtʃə(r)/ 

: rời khỏi, khởi hành  

= leave 

≠ arrive 

 

12. dinghy (n) /ˈdɪŋi/, /ˈdɪŋɡi/ : a small open boat that you sail or row   

13. erupt (v) 

→ eruption (n) 

→ eruptive (adj)  

/ɪˈrʌpt/ 

/ɪˈrʌpʃn/ 

/ɪˈrʌptɪv/ 

: phun (núi lửa), nổ ra, nhú lên  

14. explore (v) 

 

→ exploration (n) 

/ɪkˈsplɔː(r)/ 

 

/ˌekspləˈreɪʃn/ 

: search and discover (thăm dò, thám hiểm) 

= investigate, research 
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15. experience (n,v) 

 

 

→ experienced (adj) 

→ experienced in sth 

/ɪkˈspɪəriəns/ 

 

 

/ɪkˈspɪəriənst/ 

: (the process of getting) knowledge or 

skill from doing, seeing, or feeling things   

(kinh nghiệm, sự trải nghiệm) 

: có kinh nghiệm 

16. exhausted (adj) 

 

 

→ exhaust (v) 

→ exhaustion (n) 

/ɪɡˈzɔːstɪd/ 

 

 

/ɪɡˈzɔːst/ 

/ɪɡˈzɔːstʃən/ 

: kiệt sức, mệt mỏi  

= tired out, dog-tired,  

≠ unexhausted 

17. foreground (n) /ˈfɔːɡraʊnd/ : the part of a view, picture, etc. that is 

nearest to you when you look at it (cận 

cảnh) 

18. feature (n) /ˈfiːtʃə(r)/ : nét đặc trưng, đặc biệt  

19. interruption (n) 

 

 

  

→ interrupt (v) 

/ˌɪntəˈrʌpʃn/ 

 

 

 

/ˌɪntəˈrʌpt/ 

: an occasion when sb or sth stops sth from 

happening for a short period (sự  gián 

đoạn, ngắt quãng) 

= disruption 

 

20.  junkie (n) (also junky) /ˈdʒʌŋki/ : a drug addict 

21. motivate (v) 

 

 

 

→ motivation (n) 

→ motivational (adj) 

/ˈməʊtɪveɪt/ 

 

 

 

/ˌməʊtɪˈveɪʃn/ 

/ˌməʊtɪˈveɪʃənl/ 

: make sb eager to do sth (thúc đẩy, làm 

động cơ ) 

= stimulate  

≠ discourage  

 

22. paddle (n) /ˈpædl/ : mái chèo nhỏ 

23. platform (n) /ˈplætfɔːm/ : nền, bục, bệ  

24. remote (adj, n) /rɪˈməʊt/ : xa xôi, hẻo lánh 

= far-away, distant 

≠ close, near 

25. realize (v) 

→ realization (n) 

→ realizable (adj) 

/ˈriːəlaɪz/ 

/ˌriːəlaɪˈzeɪʃn/ 

/ˈriːəlaɪzəbl/ 

: nhận ra, hiện thực hoá 

 

26. severe (adj) 

 

 

→ severity (n) 

/sɪˈvɪə(r)/ 

 

 

/sɪˈverəti/ 

: nghiêm trọng, khắt khe  

= serious 

≠ easygoing, friendly 

27. shallow (adj) 

 

→ shallowness (n) 

→ shallowly (adv) 

/ˈʃæləʊ/ 

 

/ˈʃæləʊnəs/ 

/ˈʃæləʊli/ 

: nông, cạn 

≠ deep 

28. summit (n) /ˈsʌmɪt/ : đỉnh, chỏm, chóp, ngọn 
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29. tragic (adj) 

 

 

→ tragedy (n) 

→ tragically (adv) 

/ˈtrædʒɪk/ 

 

 

/ˈtrædʒədi/ 

/ˈtrædʒɪkli/ 

: connnected with sth that makes you feel 

very sad (usually because sb had died or 

suffered a lot)  

 

30. venue (n) /ˈvenjuː/ : nơi gặp mặt, địa đểm tập trung  

 


